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PHẦN I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
    Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, 

         Là người trực tiếp đứng lớp, tôi rất tâm đắc với các công văn hướng dẫn của ngành giáo dục theo hướng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế của trường THCS Trần Hưng Đạo, tôi thấy được sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT  trong dạy học, nó mang lại hiệu quả nhất định, chẳng hạn là giúp cho giáo viên không phải làm những thí nghiệm độc và khó. Hơn nữa ứng dụng CNTT còn làm cho tiết dạy có nhiều hình ảnh sống động. Vì trong soạn giảng các nội dung dạy học môn Hóa học lớp 9 có những thí nghiệm khó thực hiện thành công và độc nên cần có thí nghiệm ảo hay đoạn video, có nhiều hình ảnh động, tạo hiệu ứng phù hợp để các em dễ phát hiện cũng như tiếp thu tốt kiến thức mới.

        Giải pháp của tôi là sử dụng slide động trên phần mềm Crocodile Chemistry,  Virtual Chemistry Lab, Buzan's iMindMap V4, Microsoft Office PowerPoint, violet, … có nội dung phù hợp vào các bài thuộc Chương 3 (lớp 9) thay vì các hình ảnh tĩnh trong sách giáo khoa, các thao tác làm thí nghiệm độc, … tạo sự hứng thú say mê trong dạy và học.
         Nghiên cứu này được tiến hành trên hai nhóm (hai lớp 9G và 9H)  Lớp 9G là nhóm thực nghiệm, lớp 9H là nhóm đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài trong Chương 3 về Phi kim. (Hóa học 9).

         Kết quả cho thấy lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điều đó chứng tỏ sử dụng các sile động trong học tập làm nâng cao kết quả học tập của các em trong bộ môn Hóa học lớp 9 (Chương 3). 

                                          PHẦN II : GIỚI THIỆU
         1/ Thực trạng:

        Với chủ trương ứng dụng CNTT vào dạy học ở trường phổ thông của ngành. Trường THCS Trần Hưng Đạo cũng đã và đưa CNTT vào dạy ở tất cả các bộ môn. Tuy vậy, ở các bộ môn giáo viên chỉ mới sử dụng các bài trình chiếu (Microsoft powerpoint) chủ yếu là kênh chữ chưa có hình ảnh động, chưa sử dụng các phần mềm khác phục vụ dạy học. 

         Trong chương trình Hóa học 8, 9 có rất nhiều thí nghiệm sử dụng hóa chất độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho học sinh và giáo viên như thí nghiệm: đốt S, phản ứng S với Fe, … và gặp một vài thí nghiệm thực hiện khó thành công, hiện tượng không chính xác với lý thuyết đã học hay khó xảy ra, lâu xảy ra phản ứng hay gặp phải những hóa chất nguy hiểm như axit sunfuric, … . Vì vậy qua việc thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động, tôi thấy giáo viên chỉ sử dụng các tranh ảnh trong SGK treo trên bảng cho học sinh quan sát. Giáo viên đã cố gắng đưa hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề. 
      2/ Giải pháp thay thế : 
         Để khắc phục tình trạng trên, tôi đã sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm phương tiện dạy học một cách hợp lý sẽ cho hiệu quả cao hơn như: Crocodile Chemistry, Virtual Chemistry Lab, Microsoft Office PowerPoint, Buzan's iMindMap V4, violet, … vào trong các tiết dạy Chương 3 về Phi kim (Hóa học 9) để mô phỏng các thí nghiệm hoặc sử dụng các đoạn video thí nghiệm, các hiệu ứng trình chiếu, …  đã giúp phần nào cho giáo viên và học sinh tránh được thương vong hay bị ho viêm họng sau mỗi lần làm thí nghiệm có hóa chất độc.

                 Môn Hóa học là môn khoa học thực nghiệm nên tránh việc hoàn toàn sử dụng CNTT vào giảng dạy mà không cho các em học sinh làm thí nghiệm, quan sát thực tế trực tiếp. Vì nếu như vậy sẽ không rèn được kĩ năng thao tác làm thí nghiệm mà còn gây nhàm chán, mất đi sự hứng thú háo hức của học sinh.
        Chẳng hạn: Bài 25. Tính chất chung của Phi kim trong mục II.1. Tác dụng với kim loại, thí nghiệm đồng tác dụng với ôxi; mục II.3 Tác dụng với ôxi, thí nghiệm lưu huỳnh tác dụng với ôxi, … tôi cho các em học sinh tự làm thí nghiệm trên lớp.
        Để tổ chức tốt tiết dạy dùng phương tiện: máy vi tính, máy chiếu (projector),…
        3/ Vấn đề nghiên cứu:
        Việc ứng dụng CNTT trong dạy học bộ môn Hóa học  (Tính chất của Phi kim trong Chương 3) có nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 9  không?
         4/ Giả thuyết nghiên cứu: 
        Ứng dụng CNTT trong dạy học bộ môn Hóa học (Tính chất của Phi kim trong Chương 3) đã nâng cao kết quả học tập các bài học của bộ môn Hóa học–lớp 9  trường THCS Trần Hưng Đạo.
( PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP

        1/ Khách thể nghiên cứu:
         Học sinh hai lớp 9G, 9H Trường THCS Trần Hưng Đạo.

         Trình độ học sinh bình thường, ý thức học tập của nhiều em còn hạn chế

	Lớp
	Số học sinh các nhóm

	
	Tổng số
	Nam
	Nữ

	9G
9H
	40
43
	23
22
	17
21


Bảng 1. Số học sinh và giới tính của hai nhóm.

        2/ Thiết kế nghiên cứu:
         Khi nghiên cứu đề tài tôi đã chọn hai lớp: 9G nhóm thực nghiệm và 9H nhóm đối chứng. Tôi thực hiện bài kiểm tra 1 tiết trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm kiểm tra trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó tôi dùng phép kiểm chứng T–Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của hai nhóm trước khi tác động. 
	Nhóm
	Kiểm tra

Trước tác động
	Tác động
	Kiểm tra

sau tác động

	Thực nghiệm
	O1
	Dạy học có sử dụng một số sile động trên các phần mềm như: Crocodile Chemistry, Virtual Chemistry Lab, Microsoft Office PowerPoint, Buzan's iMindMap V4, violet, …
	O3

	Đối chứng
	O2
	Dạy học không sử dụng một số sile động trên các phần mềm như: Crocodile Chemistry, Virtual Chemistry Lab, Microsoft Office PowerPoint, Buzan's iMindMap V4, violet, …
	O4


Bảng 2. Thiết kế nghiên cứu :

        Ở thiết kế này, tôi sử dụng phép kiểm chứng T–Test độc lập sau tác động nhiều học sinh cho biết các em chú tâm hơn trong giờ học Hóa học (lớp 9) và không còn lơ mơ nữa. Các em không còn hiện tượng chỉ mong hết giờ học vì các em hoàn toàn bị cuốn hút vào môn Hóa học 9. 
 3/ Quy trình nghiên cứu:
        Trong quá trình nghiên cứu tôi luôn quan sát thái độ, hành vi học tập của hai nhóm bằng sổ theo dõi số lần phát biểu của các em trong tiết học, để giáo viên tìm cách cải thiện cho bài dạy tiếp theo.

        ( Chuẩn bị bài của giáo viên:
– Lớp 9H nhóm đối chứng: Thiết kế kế hoạch bài học không ứng dụng CNTT, quy trình chuẩn bị bài như bình thường.

– Lớp 9G nhóm thực nghiệm: Thiết kế kế hoạch bài học có sử dụng một số sile động trên các phần mềm như: Crocodile Chemistry, Virtual Chemistry Lab, Microsoft Office PowerPoint, Buzan's iMindMap V4, violet, … 

       ( Tiến hành dạy thực nghiệm:
Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để bảm bảo tính khách quan. 

Cụ thể:

	Thứ ngày
	Môn
	Tiết dạy theo PPCT
	Tên bài dạy

	Tư
07/11/2018
	Hóa học
	30
	§25. Tính chất chung của phi kim


	Sáu
09/11/2018
	
	31
	§26. Clo

	Bảy
10/11/2018
	
	17
(tăng tiết)


	Luyện tập về tính chất chung của phi kim.

	Tư
14/11/2018
	
	32
	§26. Clo (tt)

	        Sáu
16/11/2018
	
	18
(tăng tiết)
	Phi kim

	Bảy
17/11/2018
	
	33
	§ 27. Cacbon.


	Tư
21/11/2018
	
	19
(tăng tiết)
	Bài tập về Clo và Cacbon



	Sáu
23/11/2018
	
	20
(tăng tiết)
	Phi kim (tt)

	Bảy 
24/11/2018
	
	35
	Ôn tập

	Tư
28/11/2018
	
	21
(tăng tiết)
	Ôn tập

	Sáu
30/11/2018
	
	22
(tăng tiết)
	Ôn tập


Bảng 3. Thời gian thực nghiệm.

        4/ Đo lường: Sau 04 tuần tác động.
        Giáo viên lập thang đo thái độ đối với môn Hóa học 9, bằng các câu hỏi có nhiều lựa chọn, bài kiểm tra một tiết và chấm bài theo đáp án đã xây dựng.

        ( Tiến hành kiểm tra và chấm bài:

Sau khi thực hiện các bài dạy trên, tôi tiến hành bài kiểm tra một tiết (nội dung kiểm tra trình bày ở phần phụ lục). 

Sau đó tôi tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng
           ( PHẦN IV:    PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ
[image: image12.emf] 
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                                          ( PHẦN V : BÀN LUẬN

        1/ Kết quả: 

       Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là điểm trung bình bằng 7,8, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là điểm trung bình bằng 6,6. Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 1,2. Điều đó cho thấy điểm trung bình (ĐTB) của hai nhóm trên đã có sự khác biệt rất rõ rệt, nhóm được tác động có điểm trung bình cao hơn nhóm đối chứng.

     2/ Hạn chế:

         Ứng dụng CNTT trong dạy học bộ môn Hóa học (Chương 3), lớp 9 là một giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả, mang lại kết quả như mong muốn, giáo viên cần phải có trình độ về CNTT, có kĩ năng thiết kế GAĐT, biết khai thác và sử dụng tốt các nguồn thông tin trên mạng Internet, biết thiết kế kế hoạch bài học hợp lí.

        Trong phạm vi đề tài tôi không có tham vọng giải quyết mọi vấn đề trong thực tiễn mà chỉ nêu vài suy nghĩ, đề xuất của cá nhân coi đó là kinh nghiệm mong muốn góp phần thực hiện tốt chủ trương ứng dụng CNTT vào trong dạy học bộ môn.

        – Với thực trạng học Hóa học 9 và yêu cầu ứng dụng CNTT vào trong dạy học bộ môn, có thể coi đây là một quan điểm của tôi đóng góp ý kiến vào việc nâng cao chất lượng học Hóa học 9 trong thời kỳ mới. Mặc dù đã cố gắng nhưng không sao tránh được những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, của các bạn đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. 

       Tôi xin chân thành cảm ơn.
( PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
        1/ Kết luận: 

        Việc ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực bộ môn Hóa học (Chương 3), lớp 9 trường THCS Trần Hưng Đạo thay thế các lời văn bằng những hình ảnh động kèm theo lời dẫn đã tạo hứng thú, làm cho HS tìm tòi tốt lời giải bài tập bộ môn, nâng cao kết quả học tập của các em.

        2/ Khuyến nghị:

– Đối với các cấp lãnh đạo cần quan tâm đến có sở vật chất như: máy chiếu (Projector), máy vi tính, bàn ngồi của HS trong phòng GAĐT,   … 

– Đối với giáo viên: không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để tìm hiểu biết CNTT, biết khai thác thông tin trên mạng, vận dụng sáng tạo ứng dụng tốt CNTT trong dạy học Hóa học để có bài giảng thu hút được học sinh.

– Với kết quả đề tài này, bản thân tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm chia sẻ và đặc biệt là đối với GV THCS có thể ứng dụng đề tài này vào việc dạy Hóa học để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho HS.
( PHẦN VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO

( Tham khảo tài liệu:

Hướng dẫn thiết kế bài giảng trên máy tính của ThS.Trương Ngọc Châu (NXB GD) và trên nhiều trang web:

(  http://hoahocngaynay.com 

( http://hocmai.vn 

( http://diendanhoahoc.com

( http://violet.vn

( …
                                                        Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2019

  Người viết

                                                                                  Trần Thị Thùy Trang
	PHÒNG GD&ĐT TP QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

Kính gửi:
- Phòng giáo dục đào tạo thành phố Quảng Ngãi.


- Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi công tác
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

	01
	Trần Thị Thùy Trang
	25/07/1980
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Giáo viên THCS
	Đại học
	100%


Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực bộ môn Hóa học (Tính chất của Phi Kim trong chương 3) Lớp 9.

- Chủ đầu tư ra sáng kiến: Trần Thị Thùy Trang

- Nơi ở: 06/8 Lê Hữu Trác, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử “Sáng kiến được áp dụng từ năm học 2018 – 2019 đến nay”

- Mô tả bản chất của sáng kiến:

Với chủ trương ứng dụng CNTT vào dạy học ở trường phổ thông của ngành. Trường THCS Trần Hưng Đạo cũng đã và đưa CNTT vào dạy ở tất cả các bộ môn. Tuy vậy, ở các bộ môn giáo viên chỉ mới sử dụng các bài trình chiếu (Microsoft powerpoint) chủ yếu là kênh chữ chưa có hình ảnh động, chưa sử dụng các phần mềm khác phục vụ dạy học. 

Trong chương trình Hóa học 8, 9 có rất nhiều thí nghiệm sử dụng hóa chất độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho học sinh và giáo viên như thí nghiệm: đốt S, phản ứng S với Fe,… và gặp một vài thí nghiệm thực hiện khó thành công, hiện tượng không chính xác với lý thuyết đã học hay khó xảy ra, lâu xảy ra phản ứng hay gặp phải những hóa chất nguy hiểm như axit sunfuric,… Vì vậy qua việc thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động, tôi thấy giáo viên chỉ sử dụng các tranh ảnh trong SGK treo trên bảng cho học sinh quan sát. Giáo viên đã cố gắng đưa hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề. Học sinh tích cực suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên, phát hiện và giải quyết vấn đề. Kết quả là học sinh thuộc bài nhưng hiểu chưa sâu sắc về hiện tượng, một số em ít tin tưởng về khoa học, kĩ năng vận dụng vào thực tế chưa cao,... 

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: Với sáng kiến trên sẽ được áp dụng trong khối lớp 9 ở Trường THCS trần Hưng Đạo,  được áp dụng rộng rãi ở các trường trong địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng qua nhiều năm học.



Tôi xin xin đăng ký sang kiến như trên.






P.Trần Hưng Đạo, ngày 28 tháng 08 năm 2019









     Người nộp đơn
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	PHÒNG GD&ĐT TP QUẢNG NGÃI
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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi:
- Phòng giáo dục đào tạo thành phố Quảng Ngãi.


- Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi công tác
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

	01
	Trần Thị Thùy Trang
	25/07/1980
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Giáo viên THCS
	Đại học
	100%


Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực bộ môn Hóa học (Tính chất của Phi Kim trong chương 3) Lớp 9.

- Chủ đầu tư ra sáng kiến: Trần Thị Thùy Trang

- Nơi ở: 06/8 Lê Hữu Trác, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử “Sáng kiến được áp dụng từ năm học 2018 – 2019 đến nay”

- Mô tả bản chất của sáng kiến:

Với chủ trương ứng dụng CNTT vào dạy học ở trường phổ thông của ngành. Trường THCS Trần Hưng Đạo cũng đã và đưa CNTT vào dạy ở tất cả các bộ môn. Tuy vậy, ở các bộ môn giáo viên chỉ mới sử dụng các bài trình chiếu (Microsoft powerpoint) chủ yếu là kênh chữ chưa có hình ảnh động, chưa sử dụng các phần mềm khác phục vụ dạy học. 

Trong chương trình Hóa học 8, 9 có rất nhiều thí nghiệm sử dụng hóa chất độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho học sinh và giáo viên như thí nghiệm: đốt S, phản ứng S với Fe,… và gặp một vài thí nghiệm thực hiện khó thành công, hiện tượng không chính xác với lý thuyết đã học hay khó xảy ra, lâu xảy ra phản ứng hay gặp phải những hóa chất nguy hiểm như axit sunfuric,… Vì vậy qua việc thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động, tôi thấy giáo viên chỉ sử dụng các tranh ảnh trong SGK treo trên bảng cho học sinh quan sát. Giáo viên đã cố gắng đưa hệ thống câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vấn đề. Học sinh tích cực suy nghĩ, trả lời câu hỏi của giáo viên, phát hiện và giải quyết vấn đề. Kết quả là học sinh thuộc bài nhưng hiểu chưa sâu sắc về hiện tượng, một số em ít tin tưởng về khoa học, kĩ năng vận dụng vào thực tế chưa cao,... 

Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này đã sử dụng một số sile động, sử dụng video, phần mềm tạo phòng thí nghiệm hóa học ảo, … .

Để khắc phục tình trạng trên, tôi đã sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm phương tiện dạy học một cách hợp lý sẽ cho hiệu quả cao hơn như: Crocodile Chemistry, Virtual Chemistry Lab, Microsoft Office PowerPoint, Buzan's iMindMap V4, violet,… vào trong các tiết dạy như Chương 3 về Phi kim (Hóa học 9) để mô phỏng các thí nghiệm hoặc sử dụng các đoạn video thí nghiệm, các hiệu ứng trình chiếu, …  đã giúp phần nào cho giáo viên và học sinh tránh được thương vong hay bị ho viêm họng sau mỗi lần làm thí nghiệm có hóa chất độc.

- Chẳng hạn: 

+ Bài 25. Tính chất chung của Phi kim trong mục II.1. Tác dụng với kim loại, Fe tác dụng với lưu huỳnh là thí nghiệm khi thực hiện ít thành công nên được thay thế bởi đoạn Video; 

+  Bài 26. Clo-Tính chất clo tác dụng với kim loại và tác dụng với hiđrô là thí nghiệm có hóa chất độc nên tôi đã đưa các tệp video mô tả các thí nghiệm trên,… 

Để thực hiện được thì người giáo viên cần nghiên cứu kĩ bài giảng, xác định kiến thức trọng tâm, tìm hiểu, tham khảo các vấn đề thực tế liên quan phù hợp với từng học sinh, đôi lúc cần quan tâm đến tính các sở thích của đối tượng tiếp thu để hình thành phương án theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh phải mang tính hợp lý, hài hòa, đôi lúc có tính khôi hài nhưng sâu sắc.       
Kết quả điều tra cho thấy đa số học sinh đều thích và hứng thú được học và xem những video làm thí nghiệm. Điều đó chứng tỏ sử dụng các sile động trong học tập đã làm nâng cao kết quả học tập của các em trong bộ môn Hóa học lớp 9 (Chương 3). 

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
Để thực hiện hiệu quả những giải pháp đã nêu ở trên giáo viên cần có sự chuẩn bị chu đáo trong mỗi tiết dạy, tùy vào tình hình học tập cụ thể của từng lớp mà giao nhiệm vụ phù hợp.

    Phát hiện kịp thời những khả năng của các em để phát huy và điều chỉnh những hạn chế mà các em còn gặp phải.

   Ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên, chuẩn bị chu đáo đồ dùng thiết bị, phương tiện dạy học.

    Học sinh phải chủ động tìm hiểu, phối hợp và tích cực trong giờ học để đem lại hiệu quả.        

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: Với sáng kiến trên sẽ được áp dụng trong khối lớp 8,9 ở Trường THCS trần Hưng Đạo,  được áp dụng rộng rãi ở các trường trong địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Ngãi và được áp dụng qua nhiều năm học.



Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.







Trần Hưng Đạo, ngày 17 tháng 02 năm 2020









     Người nộp đơn
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